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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305006950 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY AN Nữ 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.11  

2 084305009240 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ LAN ANH Nữ 29/07/2005 SÓC TRĂNG Kinh 6.83  

3 084205002113 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU HOÀNG THIÊN ÂN Nam 04/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.79  

4 084205010282 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO TUẤN BẢO Nam 04/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

5 084305003051 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 21/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

6 084205002110 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU VĂN CƯỜNG Nam 17/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

7 084305010412 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC DIỆU Nữ 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

8 084205009662 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ DUY Nam 20/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  

9 084205001183 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THANH DUY Nam 08/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.83  

10 084205006758 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THÀNH ĐẠT Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.29  

11 084205011343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH ĐĂNG Nam 04/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.56  

12 086205004635 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THÀNH ĐÔ Nam 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.25  

13 084205008712 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH ĐỨC Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

14 084205002928 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯỚC HẢI Nam 17/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.18  

15 084205001170 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THƯỢNG HẢI Nam 16/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.94  

16 084305002346 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 21/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.11  

17 084205006469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HẬU Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.02  

18 084205006885 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THẾ HIỂN Nam 02/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.48  

19 038205007402 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN HUY Nam 08/10/2005 THANH HOÁ Kinh 6.70  

20 084205008785 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NHỰT HUY Nam 03/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.64  

21 084205003320 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HƯNG Nam 08/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.73  

22 084205009314 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH HỮU KHANG Nam 27/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

23 084205012250 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRIỆU QUỐC KHÁNH Nam 19/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

24 084205001165 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 31/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

25 084205011434 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THÀNH KHOA Nam 15/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.12  

26 084205001164 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHÔI Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

27 084205007755 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGỌC KHỞI Nam 30/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

28 084205007657 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH KIỆT Nam 14/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.68  

29 086205004672 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TUẤN KIỆT Nam 13/08/2005 VĨNH LONG Kinh 7.11  

30 079204040058 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ NGUYỄN NHẬT LAM Nam 27/07/2004 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.72  

31 084205000921 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU THIÊN LANH Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.58  

32 084205006088 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG KHÁNH LẬP Nam 12/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.65  

33 084305008360 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHI LENL Nữ 02/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

34 084305007664 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ 28/09/2005 LONG AN Kinh 7.42  

35 084205007000 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN BỬU LỘC Nam 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

36 084205001163 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TIỄU LUÂN Nam 19/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

37 084205012270 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐẠI LỰC Nam 22/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.21  

38 084205010045 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH KIM LƯỢNG Nam 21/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

39 084205006863 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN MUÔN Nam 28/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.38  

40 084305001220 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN Nữ 21/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.85  

41 084205012235 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VĂN NGOAN Nam 24/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.39  

42 084305001226 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HỒNG NGUYÊN Nữ 22/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.49  

43 084205002210 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

44 084203002129 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH NHÀN Nam 17/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.83  

45 084205008410 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỒNG NHANH Nam 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.31  

46 084200000342 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN Nam 30/03/2000 TRÀ VINH Kinh 6.91  

47 084305004914 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHI Nữ 07/04/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.03  

48 084305005623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGỌC ÁNH NHI Nữ 23/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

49 084305002418 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG Nữ 06/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.95  

50 084305002458 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BẢO NHƯ Nữ 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

51 084205010802 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM CHÂU GIA PHÚ Nam 24/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.18  

52 084205011224 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TRỌNG PHÚC Nam 27/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

53 084205004875 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG QUÍ Nam 15/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.47  

54 084303009747 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ SALY Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  
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55 084205002211 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ TÂM Nam 12/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

56 086205007672 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HOÀNG TÂN Nam 31/12/2005 VĨNH LONG Kinh 5.66  

57 084205007782 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT TÂN Nam 06/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

58 084205009527 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC THÁI Nam 28/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.03  

59 084205011431 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN DUY THÁI Nam 23/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

60 084204002132 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DI THÁI Nam 04/06/2004 TRÀ VINH Kinh 7.94  

61 086205005179 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO MINH THÁI Nam 28/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.60  

62 084205005108 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH THANH Nam 18/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

63 084305009265 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG THẮM Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.49  

64 084205007940 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH THẮNG Nam 17/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.51  

65 084205007986 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THIỆN Nam 21/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.12  

66 084205007359 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THIỆN Nam 30/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.45  

67 084205002799 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH THÔNG Nam 16/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.87  

68 087205012354 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THUẬN Nam 12/06/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 6.89  

69 084305001230 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 09/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.64  

70 086305009607 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGỌC MINH THƯ Nữ 27/12/2005 VĨNH LONG Kinh 5.78  

71 084305009334 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 22/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.45  

72 084305002762 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ MINH THƯ Nữ 07/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.48  

73 086305000432 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MINH THƯ Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.77  

74 084305007199 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.54  

75 084205002660 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH THỨC Nam 31/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.15  

76 084205003953 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN THỨC Nam 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

77 084303002688 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRIỆU THỊ THỦY TIÊN Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

78 084304002751 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM MỸ TIÊN Nữ 12/09/2004 TRÀ VINH Kinh 6.38  

79 084205009919 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÍNH Nam 14/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.73  

80 084205006000 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TRUNG TÍNH Nam 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.41  

81 084305005167 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ BẢO TRÂN Nữ 09/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.02  

82 084305005459 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH Nữ 05/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.81  

83 084205002112 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THANH TÚ Nam 27/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.71  

84 084305007677 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ THÙY VÂN Nữ 09/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.84  
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85 084205002290 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC VIỆT Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.45  

86 084205010653 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG TRƯỜNG VINH Nam 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.87  

87 086205010043 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO NGUYỄN CÔNG VINH Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

88 084205011205 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM MINH VỦ Nam 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.61  

  

Danh sách gồm: 88 thí sinh 

 


